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HƯỚNG DẪN 

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, 

 phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 

2 Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh Điện 

Biên Ban hành Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Thực hiện Hướng dẫn số 3719/HD-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh 

Điện Biên về hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phương 

hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; UBND huyện hướng dẫn 

tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác 

thi đua, khen thưởng năm 2023, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thông qua việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng, các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đánh giá công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện phong 

trào thi đua trọng tâm, phong trào thi đua đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ phát động, 

phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt (chuyên đề) của tỉnh, Bộ, ngành, 

đoàn thể Trung ương, của huyện phát động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 

của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết nhân rộng điển 

hình tiên tiến; kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích 

tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua góp phần tích cực cho sự thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.   

2. Yêu cầu 

Việc tổng kết phải được tiến hành từ cơ sở; công tác bình xét, suy tôn đề nghị 

khen thưởng phải đảm bảo chính xác, công khai, dân chủ theo đúng tiêu chuẩn quy 

định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tập thể, cá 

nhân được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua, hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có tầm ảnh hưởng và tác động trở lại thúc đẩy các 

phong trào thi đua phát triển góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi 
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cơ quan, đơn vị, địa phương; ưu tiên quan tâm khen thưởng đối với tập thể nhỏ, cá 

nhân là người trực tiếp làm việc, lao động sản xuất có nhiều sáng kiến mang lại hiệu 

quả thiết thực trong công tác và lao động sản xuất; biểu dương, khen thưởng phải kịp 

thời, đúng đối tượng, đảm bảo yêu cầu về hồ sơ thủ tục và thời gian đề nghị khen 

thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng của tỉnh, của huyện. 

Thành tích khen thưởng lấy kết quả công tác cải cách hành chính làm tiêu chuẩn, tiêu 

chí xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân. 

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT 

1. Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2022 

 Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ và 

tình hình thực tế tiến hành tổng kết, đánh giá phong trào thi đua, trong đó tập trung vào 

những nội dung sau: 

a) Công tác tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 

theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh, huyện. 

b) Kết quả phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, trong đó chú 

trọng 05 phong trào lớn do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào "Cả nước 

chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào "Vì người nghèo, không để ai bị bỏ 

lại phía sau", phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong 

trào “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Tuần Giáo thi đua thực hiện văn hóa công 

sở giai đoạn 2019 - 2025” và phong trào thi đua đặc biệt“Cả nước đoàn kết, chung 

sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. 

 Các phong trào thi đua do bộ, ngành, Trung ương và tỉnh, huyện phát động 

gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2022 cũng như gắn 

với mục tiêu, chỉ tiêu đăng ký thi đua với UBND huyện (nêu kết quả, số lượng, chất 

lượng đạt được trên các mặt công tác, lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ). 

c) Kết quả phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể 

trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. 

d) Kết quả hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng trong việc tham mưu, 

phối hợp, triển khai thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng. 

đ) Công tác tuyên truyền, tôn vinh và nhân rộng điển hình tiên tiến: Công tác triển 

khai các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh, huyện về đẩy mạnh phong 

trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; những cách 

làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, 

đơn vị so với năm 2021 (giới thiệu mô hình mới, các điển hình tiên tiến cần được phổ 

biến, nhân rộng trong các phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị, địa phương). 

e) Đánh giá chung 

- Ưu điểm; 

- Tồn tại, hạn chế; 

- Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; 

- Kiến nghị, đề xuất (với Trung ương, tỉnh và huyện). 
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* Báo cáo tổng kết của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn gửi về UBND 

huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 31/12/2022. 

2. Phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 

Từ kết quả tổng kết đánh giá hiệu quả phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị, 

địa phương đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh 

phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023 gắn với nhiệm vụ chính trị 

từng cơ quan, đơn vị, địa phương và mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện. 

III. BÌNH XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

1. Một số quy định chung 

a) Việc xét tặng danh hiệu thi đua căn cứ vào: phong trào thi đua, đăng kí thi đua, 

thành tích thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; việc xét khen thưởng căn cứ vào tiêu 

chuẩn khen thưởng, phạm vi, mức độ ảnh hưởng của thành tích, trách nhiệm và hoàn 

cảnh cụ thể lập được thành tích; đối chiếu với quy định hiện hành của Luật Thi đua, 

Khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (sau đây viết tắt là Nghị 

định số 91/2017/NĐ-CP); Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của 

UBND tỉnh Điện Biên Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên (sau đây viết tắt là Quyết định số 11/2020/NĐ-CP) và các văn bản hướng 

dẫn, đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho phù hợp. 

b) Đối với cá nhân khi đề nghị các cấp khen thưởng, hồ sơ đề nghị phải có 

nhận xét, đánh giá cán bộ hoặc quyết định phân loại công chức, viên chức, người lao 

động hàng năm của cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ trong thực hiện 

chức trách, nhiệm vụ công tác. Việc khen thưởng tập thể, cá nhân phải đảm bảo cơ cấu, 

tỷ lệ hợp lý giữa các phòng, ban và tương đương; cân đối tỷ lệ khen thưởng giữa lãnh 

đạo quản lý và người trực tiếp lao động trong cùng một cơ quan, đơn vị, địa phương. 

c) Quan tâm đề nghị khen thưởng cho xã, thị trấn, các tập thể nhỏ, cá nhân trực 

tiếp thực hiện nhiệm vụ, lao động, sản xuất. Khi xét đề nghị khen thưởng của người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải gắn với thành tích đạt được của tập thể do cá 

nhân đó lãnh đạo, quản lý. 

d) Không xét và đề nghị khen thưởng những tập thể, cá nhân (kể cả những tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, công tác) vi phạm một trong các 

quy định sau: 

+ Không đăng ký thi đua năm 2022; 

+ Không phát động và tổ chức các phong trào thi đua; 

+ Không tổ chức sơ kết, tổng kết năm theo quy định; 

+ Vi phạm chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh, 

của ngành, địa phương như: Không hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập 

ngũ, nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, y tế, các khoản nghĩa vụ và thu nộp khác do Nhà 

nước và tỉnh, huyện quy định, vi phạm pháp luật về giao thông, vệ sinh môi trường, 

chính sách dân số …; 
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+ Tổ chức Đảng, đoàn thể có kết quả đánh giá không đạt mức “Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ” trở lên; 

+ Thực hiện chưa tốt công tác cải cách hành chính; 

+ Thực hiện chưa tốt nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; 

+ Có kết quả thực hiện nhiệm vụ trên phần mềm theo dõi nhiệm vụ do UBND 

huyện, Chủ tịch UBND huyện giao và phần mềm gửi, nhận văn bản điện tử tính đến thời 

điểm 31/12/2022 có tỷ lệ quá hạn từ 20% trở lên. 

e) Chưa đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân đang trong thời gian cơ quan có 

thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi 

phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ. 

g) Các cơ quan, đơn vị thực hiện sáp nhập, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy theo 

Nghị Quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Chỉ xét đề nghị 

danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khi thành tích của các đơn vị được sáp nhập 

cùng đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định. 

h) Cá nhân là Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và các tập thể là trường học 

thuộc UBND huyện đề nghị khen thưởng thành tích, Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh 

lấy ý kiến hiệp y của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên và các cơ quan, đơn vị 

liên quan trước khi trình khen thưởng. 

i) Trình tự bình xét khen thưởng: Xét danh hiệu thi đua trước, hình thức khen 

thưởng sau và theo thứ tự từ thấp đến cao; bình xét cá nhân trước, tập thể sau. 

k) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về thành tích của 

tập thể, cá nhân, hộ gia đình do cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị khen thưởng. 

2. Đối tượng khen thưởng 

- Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong các phong 

trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực ở các cơ quan, đơn vị, địa phương đều được xem xét 

biểu dương, khen thưởng theo quy định. 

- Nông dân điển hình trong các lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh giỏi phát triển kinh 

tế hộ gia đình; tinh thần vượt khó nỗ lực vươn lên thoát nghèo; công tác xã hội, từ thiện, 

hiến đất… tích cực đóng góp cho xã hội và những công trình phúc lợi do các xã, thị trấn 

rà soát lựa chọn giới thiệu đề nghị xét khen thưởng hình thức phù hợp. 

- Đối với tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan Trung ương, cơ quan của tỉnh đóng 

trên địa bàn huyện xét đề nghị thi đua, khen thưởng thường xuyên thực hiện theo Hướng 

dẫn ngành dọc quản lý. Chủ tịch UBND huyện chỉ xét tặng Giấy khen cho các tập thể và 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, đóng góp tích cực vào sự 

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

3. Khen thưởng Tổng kết giao ước thi đua khối - cụm  

Các khối, cụm thi đua tổ chức tổng kết các hoạt động theo nội dung chương trình 

hoạt động đã đề ra đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Bình xét, đề nghị khen thưởng thành 

tích Giao ước thi đua trên cơ sở đánh giá chấm điểm xếp hạng thành tích của mỗi cơ 

quan, đơn vị trong khối, cụm. Cùng với việc đánh giá tổng kết và bình xét suy tôn đề 
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nghị khen thưởng theo phân bổ; các khối, cụm thi đua suy tôn khối trưởng, khối phó, 

cụm trưởng, cụm phó và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023 theo quy định. 

Trưởng khối, cụm có trách nhiệm chủ trì tổ chức tổng kết công tác thi đua, phát động 

phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua năm 2023. 

Việc bình xét thi đua khối, cụm như sau: Tổ chức bình xét, suy tôn đơn vị có số 

điểm cao nhất trong khối, cụm đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu trong khối, 

cụm thi đua của huyện (Bao gồm Khối các ban Đảng, Đoàn thể; Khối các cơ quan, 

chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện; Khối Doanh nghiệp tư và Hợp tác xã trên địa 

bàn huyện; Khối các trường THCS; Khối các trường Tiểu học; Khối các trường Mầm 

non và Cụm các xã, thị trấn). Trường hợp trong một khối, cụm thi đua có 02 đơn vị trở 

lên có điểm cao nhất bằng nhau thì tiến hành bỏ phiếu kín để chọn đơn vị dẫn đầu.  

Ngoài ra Chủ tịch UBND huyện căn cứ kết quả hoạt động trong năm, tặng thưởng 

Giấy khen cho các đơn vị đạt thành tích tham gia các hoạt động khối, cụm, chỉ tiêu phân 

bổ như sau: 

- Khối các ban Đảng -  Đoàn thể: 03 Giấy khen; 

- Khối các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện: 05 

Giấy khen; 

- Khối các Doanh nghiệp tư nhân và Hợp tác xã: 03 Giấy khen; 

- Khối các trường THCS: 05 Giấy khen; 

- Khối các trường Tiểu học: 06 Giấy khen; 

- Khối các trường Mầm non: 06 Giấy khen; 

- Cụm các xã, thị trấn: 05 Giấy khen. 

- Khối Nội chính: 01 Giấy khen; 

- Khối Hội có tính chất đặc thù: 01 Giấy khen; 

- Khối các đơn vị đóng trên địa bàn huyện: 05 Giấy khen; 

- Khối Văn hóa - Xã hội: 01 Giấy khen. 

4. Khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 

4.1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” 

a) Danh hiệu “Lao động tiên tiến”: Quy định tại Điều 24 Luật Thi đua, Khen 

thưởng năm 2003; Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi 

đua, Khen thưởng năm 2013; Điều 10 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 

của Chính phủ. 

- Trường hợp được tính thời gian xét công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” 

(quy định tại Điều 10 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP) như sau: 

+ Cá nhân tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc có hành động dũng cảm 

cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân dẫn đến bị thương tích cần điều 

trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ sở y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên thì 

thời gian điều trị, điều dưỡng được tính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”. 
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+ Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp 

hành tốt các qui định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào 

thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động 

tiên tiến”; Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở 

lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có kết quả học tập từ loại 

khá trở lên thì được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”. 

+ Thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính để bình xét tặng danh hiệu 

“Lao động tiên tiến”. 

+ Đối với cá nhân chuyển công tác, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm 

xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến” (trường hợp có thời gian công tác ở 

đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan, đơn vị cũ). 

Trường hợp cá nhân được điều động, biệt phái đến cơ quan, đơn vị khác trong 

một thời gian nhất định thì việc bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” do cơ 

quan, đơn vị điều động, biệt phái xem xét, quyết định và được cơ quan, tổ chức, đơn 

vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái xác nhận.  

+ Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với cá nhân mới tuyển 

dụng dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. 

b) Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”: Được xét tặng cho tập thể đạt tiêu 

chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003. 

c) Thẩm quyền công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” 

- Chủ tịch UBND huyện công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cho 

các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn.  

- Chủ tịch UBND huyện công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho cán bộ, 

công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc huyện. 

- Chủ tịch UBND xã, thị trấn công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với 

cán bộ, công chức công tác tại UBND các xã, thị trấn và nông dân, người lao động 

thuộc quản lý của cấp xã. 

4.2. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt 

tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP. 

- Thẩm quyền tặng: Chủ tịch UBND huyện quyết định tặng danh hiệu “Chiến 

sĩ thi đua cơ sở”. 

- Tỷ lệ cá nhân được xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 

15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. 

- Tỷ lệ % “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được tính trên tổng số cá nhân đạt danh hiệu 

“Lao động tiên tiến” của mỗi cơ quan, đơn vị được xác định như sau: 

+ Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp khác thuộc UBND huyện, các cơ 

quan Đảng, Đoàn thể huyện là 01 đơn vị. 

+ Từng đơn vị trường học thuộc UBND huyện. 
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- Các đối tượng thuộc lực lượng Công an xã, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố đề 

nghị Chủ tịch UBND huyện công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” phải là 

những cá nhân được hưởng lương, phụ cấp hàng tháng theo quy định. Không xét, 

duyệt và đề nghị những cá nhân đang công tác trong các cơ quan, doanh nghiệp thuộc 

đối tượng xét công nhận danh hiệu thi đua đối với cá nhân hàng năm của đơn vị. 

4.3. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” 

Các cơ quan, đơn vị căn cứ tiêu chuẩn Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” lựa 

chọn những cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có 03 lần 

liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và có sáng kiến, giải pháp công tác, đề 

tài nghiên cứu được áp dụng trong ngành, lĩnh vực có phạm vi ảnh hưởng trên địa 

bàn toàn tỉnh, được Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học tỉnh xem xét công nhận 

để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”. 

4.4. Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” 

- Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” xét tặng cho tập thể đạt tiêu chuẩn 

quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003. 

- Lưu ý: Đối với lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng TĐKT huyện chỉ xét 

và đề nghị UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” là các đơn 

vị trường học.  

4.5. Cờ thi đua của UBND tỉnh 

- Danh hiệu Cờ thi đua của UBND tỉnh được xét tặng cho các tập thể đạt tiêu 

chuẩn quy định tại Điều 26 Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003. 

- Định hướng số lượng đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh như sau: 

+ Khối các ban Đảng, đoàn thể cấp huyện: 01 Cờ; 

+ Khối các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện: 01 Cờ; 

+ Khối các Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn cấp huyện: 01 Cờ; 

+ Đối với Cụm các xã, thị trấn: 01 Cờ; 

+ Đối với Khối trường THCS: 01 Cờ; 

+ Đối với Khối trường Tiểu học: 01 Cờ; 

+ Đối với Khối Mầm non: 01 Cờ. 

4.6. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

- Các tập thể, cá nhân, nông dân, người lao động, hộ gia đình được xét khen 

thưởng hàng năm theo tiêu chuẩn quy định tại khoản 39 Điều 1 Luật Thi đua, Khen 

thưởng năm 2013; Điều 39 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP; Điều 12 Quyết định số 

11/2020/QĐ-UBND ngày 27/7/2020. 

- Phân bổ chỉ tiêu Bằng khen của UBND tỉnh: 

+ Các cơ quan Đảng, Đoàn thể; Cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND huyện, các xã, thị trấn: 30 Bằng khen cho cả tập thể và cá nhân. 

+ Các đơn vị sự nghiệp giáo dục: 60 Bằng khen cho cả tập thể và cá nhân. 
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(Có phân bổ số lượng Bằng khen cụ thể cho từng Khối thi đua các đơn vị trường 

học vào dịp kết thúc năm học). 

4.7. Giấy khen 

a) Giấy khen của Chủ tịch UBND xã, thị trấn 

- Giấy khen tặng cho các tập thể, cá nhân: Do Hội đồng Thi đua, Khen thưởng 

xã, thị trấn quyết định số lượng khen thưởng. Chú ý lựa chọn khen thưởng ưu tiên các 

điển hình tiên tiến, nông dân lao động, sản xuất, kinh doanh, tránh tình trạng khen 

thưởng chỉ tập trung vào các đối tượng là lãnh đạo, cán bộ, công chức. 

- Giấy khen tặng cho gia đình: Chủ tịch UBND xã, thị trấn tặng giấy khen cho gia 

đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước, có đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội. 

b) Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện 

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thuộc huyện: Lựa chọn những cá nhân đạt danh 

hiệu “Lao động tiên tiến”, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề nghị UBND huyện khen 

thưởng không quá 30% tổng số cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu lao động 

tiên tiến của cơ quan, đơn vị. 

- Đối với các xã, thị trấn: UBND huyện định hướng khen thưởng: Mỗi xã, thị 

trấn từ 02 đến 03 tập thể, từ 06 đến 08 cá nhân (trong đó số cá nhân là nông dân, 

người trực tiếp lao động sản xuất từ 02 cá nhân trở lên). 

- Giấy khen tặng cho gia đình: Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho gia 

đình gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, có đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội (do UBND 

xã đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen). 

5. Công tác “Quốc phòng quân sự địa phương” năm 2022  

Hình thức tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện do Ban Chỉ huy 

quân sự huyện đề nghị khen thưởng từ 02 đến 05 tập thể, từ 07 đến 09 cá nhân đã có 

thành tích xuất sắc tiêu biểu (bao gồm cả Ban Chỉ huy quân sự huyện, Ban Chỉ huy quân 

sự xã, thị trấn và cơ quan, tổ chức đơn vị tự vệ). 

6. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 

Hình thức tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện do Công an 

huyện đề nghị khen thưởng từ 02 đến 05 tập thể, từ 07 đến 09 cá nhân có thành tích 

xuất sắc tiêu biểu. 

7. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đề nghị cấp Nhà nước 

khen thưởng 

7.1. Cờ thi đua của Chính phủ 

Xét tặng cho các tập thể tiêu biểu, xuất sắc nhất trong tỉnh đạt tiêu chuẩn theo 

quy định tại Điều 25 Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003; Điều 11 Nghị định 

91/2017/NĐ-CP. 

7.2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 
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- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để tặng cho tập thể, cá nhân, nông dân, hộ 

gia đình đạt tiêu chuẩn theo khoản 38 Điều 1 Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; 

Điều 38 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.  

- Mỗi xã, thị trấn lựa chọn, giới thiệu 01 hộ nông dân điển hình trong lĩnh vực 

sản xuất kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế hộ gia đình; tinh thần vượt khó nỗ lực 

vươn lên thoát nghèo; công tác xã hội, từ thiện, hiến đất,... tích cực cho xã hội và 

những công trình phúc lợi đề nghị xét khen thưởng. 

7.3. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” 

Được xét tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 4, Điều 1 Luật Thi 

đua, Khen thưởng năm 2013; Khoản 1 Điều 9 Nghị định 91/2017/NĐ-CP. 

7.4. “Huân chương Độc lập” các hạng 

Tặng cho tập thể, cá nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 12, 13, 14, Điều 1, Luật 

Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Khoản 1 Điều 9 Nghị định 91/2017/NĐ-CP. 

7.5. “Huân chương Lao động” các hạng 

Tặng cho tập thể, cá nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 18, 19, 20 Điều 1 Luật 

Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Điều 22, 23 và 24 Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ. 

7.6. Khen thưởng quá trình cống hiến 

- Khen thưởng quá trình cống hiến là khen thưởng cho cá nhân có quá trình cống 

hiến lâu dài, liên tục trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể có thành tích xuất sắc trong 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã đến tuổi nghỉ chế độ mà chưa được khen thưởng khi 

đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều 22; khoản 3 Điều 23; khoản 3 Điều 24 và 

Điều 41, Điều 42 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.  

Khi xét khen thưởng cống hiến đối với lãnh đạo, quản lý là nữ thời gian giữ 

chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được giảm 1/3 so với thời gian quy 

định chung; trường hợp quy định tuổi nghỉ hưu cao hơn thì thời gian giữ chức vụ để 

xét khen thưởng quá trình cống hiến được thực hiện theo quy định chung. 

III. THỦ TỤC, HỒ SƠ, THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

1. Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phương 

hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. 

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng: Gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen 

thưởng huyện (qua Phòng Nội vụ) gồm: 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng: 01 bản (của đơn vị Thường trực khối thi đua 

năm 2022) hoặc Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và danh sách kèm theo. 

- Biên bản họp: 01 bản (của đơn vị thường trực khối thi đua năm 2022) hoặc 

biên bản xét, đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. 
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- Văn bản đánh giá, xếp loại của cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động hàng năm (phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, 

viên chức) đối với cá nhân đề nghị khen thưởng từ cấp tỉnh trở lên. 

- Về báo cáo thành tích: 

 + UBND huyện tặng Giấy khen: 01 bản (đối với cả tập thể, cá nhân). 

 + UBND huyện công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”: 01 bản. 

 + UBND tỉnh công nhận tập thể “Lao động xuất sắc”: 03 bản chính. 

+ Cờ thi đua của UBND tỉnh: 03 bản chính. 

 + Bằng khen của UBND tỉnh: 03 bản chính. 

 + Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 05 bản chính. 

 + Huân chương Lao động các hạng: 06 bản chính. 

- Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng đánh máy trên khổ giấy A4; báo cáo 

thành tích tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng viết theo mẫu quy định tại Nghị định 

số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. 

- Mỗi hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp tỉnh, cấp Nhà nước gửi kèm báo cáo tóm 

tắt thành tích của tập thể, cá nhân (tóm tắt không dài quá 02 trang giấy, thể hiện rõ 

thành tích nổi bật trong công tác của cả giai đoạn đề nghị khen thưởng) bằng File 

điện tử vào địa chỉ: phongnoivutg@gmail.com. 

Lưu ý:  

- Thường trực Thi đua, Khen thưởng huyện chỉ nhận thủ tục và hồ sơ đề nghị 

khen thưởng sau khi các khối, cụm thi đua đã họp, bình xét thi đua. Đơn vị nào không 

tham gia họp khối, cụm thi đua coi như không được xét khen thưởng. 

- Đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thi đua, khen thưởng gửi đồng thời 

hồ sơ trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: https://dichvucong.dienbien.gov.vn) và 

hồ sơ (bản giấy) nộp trực tiếp qua phòng Nội vụ hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích. 

3. Thời gian đề nghị khen thưởng 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, 

công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc năm 2022, nộp trước ngày 31/12/2022. 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND 

huyện năm học 2022-2023, nộp trước ngày 31/5/2023. 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng đột xuất đối với các cá nhân, tập thể lập được 

thành tích trên các lĩnh vực phải gửi kịp thời sau khi lập được thành tích. 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng chuyên đề gửi chậm nhất 05 ngày làm việc, kèm 

theo chương trình, kế hoạch được UBND huyện phê duyệt. 

Để không ảnh hưởng tới công tác thi đua, khen thưởng của huyện, Hội đồng 

Thi đua, Khen thưởng huyện không tiếp nhận hồ sơ nộp muộn, quá thời gian quy 

định trên.    
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn; các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; Trưởng các khối, cụm thi đua chỉ đạo tổ 

chức, triển khai thực hiện tốt công tác tổng kết phong trào thi đua, bình xét khen 

thưởng năm 2022. 

Thời gian gửi đăng ký thi đua năm 2023 về Thường trực Hội đồng Thi đua, 

Khen thưởng (qua Phòng Nội vụ) chậm nhất ngày 30/01/2023 để theo dõi và làm căn 

cứ xét khen thưởng. Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo đăng ký thi đua vào đầu 

năm học 2023 - 2024 (UBND huyện, Hội đồng TĐKT huyện chỉ xét xếp loại thi đua 

và khen thưởng những đơn vị có đăng ký thi đua từ đầu năm). 

Trên đây là Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, 

phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 trên địa bàn huyện. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Phòng 

Nội vụ (cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện) để phối hợp, 

giải quyết./.  

 

Nơi nhận: 
- Ban TĐKT tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND (b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Công an huyện, Ban CHQS huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia 

Khối, Cụm thi đua của huyện; 

- Lưu: VT, NV.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Cảnh 
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